	ĐỀ GHKII-TOÁN 6

	          Cấp   

         độ

Tên 

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Các phép toán với số nguyên
	Nhận biết được các ước của 1 số nguyên
	 Hiểu được các phép tính trong tập hợp Z


	- Tính đúng kết quả một phép tính 
- Thực hiện được các phép tính trong tập hợp Z
- Giải thành thạo bài toán tìm x
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1(C6 )
0,5
5%
	
	1(C2)

0,5

5%
	
	
	7/6(C7a,c C8a )
2,0
20%
	
	
	19/6
3,0
30%

	2. Phân số
	- Nhận biết được cách viết phân số đúng
	Hiểu được điều kiện 2 phân số bằng nhau để tìm số chưa biết
	Vận dụng điều kiện 2 phân số bằng nhau để tìm số chưa biết. Thực hiện các phép tính với phân số.
	Vận dụng so sánh được tổng một dãy phân số có quy luật với 1 số nguyên.
	

	Số câu 

Số điểm 

 Tỉ lệ %
	1(c1)
0,5

5%
	
	1(c4)

0,5

5%
	
	
	5/6(C7b,C8b)

1,5
15%
	
	1(C10)

0,5

5%
	23/6
3
30%

	3. Góc, tia phân giác của góc
	Nhận biết số đo của các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.

	Vẽ được hình, Hiểu các lập luận tia nằm giữa 2 tia
	Vẽ được hình, tính được góc, chỉ ra được 1 tia có phải là tia phân giác của 1 góc không, vận dung các điều kiện 2 góc bù nhau, 2 góc phụ nhau.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1(c3)
0,5

5%
	
	1(c5)

0,5

5%
	1/3(C9a)
1,0

10%
	
	2/3(C9b,c)
2,0

20%
	
	
	3
4,0

40%

	TS câu

TS điểm

Tỉ lệ %
	3

 1,5

15%
	10/3

2,5

25%


	8/3

5,5

55%
	1

0,5

5%
	10

10

100%


C. 8
		D. 12


	Câu 5: Trên cùng một nửa mặt phẳng  bờ chứa tia Ox vẽ 2 tia Oz và Oy sao cho 
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. Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại
A.  Tia Ox  
B.  Không tia nào
C.   Tia Oz
D.  Tia Oy
Câu 6: Tập hợp các ước nguyên của 13 là
A.  
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B.  
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C.  
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D. 
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II- Tự luận (7,0 điểm)
Câu 7: (1,5 điểm). Thực hiện các phép tính (tính hợp lý nếu có thể):


a) 
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c) 
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Câu 8: (2,0 điểm). Tìm x, biết:




            a) 
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Câu 9: (3,0 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho 
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a) Tính 
[image: image20.wmf]·
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b) Tia Oy có phải là tia phân giác của 
[image: image21.wmf]·
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 không? Vì sao ?

c) Vẽ Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo của góc kề bù với 
[image: image22.wmf]·
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Câu 10: (0,5 điểm). Chứng minh rằng: 
[image: image23.wmf]22222
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--------------------------------HẾT----------------------------------

MÔN:  TOÁN LỚP 6
( Hướng dẫn chấm này gồm 02 Trang)



	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I – Trắc nghiệm

	1-6
	Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A
B
D
B
C
D
(Mỗi đáp án đúng được 0,5đ)
	3,0

	II- Tự luận

	7
	a) 57 : 54 – (32 – 23) = 53 – (9 – 8) 

= 125 -1 =124

	0, 5
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	0, 5
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	  b) 
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	9
	Vẽ hình đúng  


	0,5

	
	a) Vì hai tia Oy và Oz nằm trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox mà 
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 (350<700) nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Suy ra:
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	b) Ta có: Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz 

Mặt khác: 
[image: image31.wmf]·
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Vậy tia Oy là tia phân giác của góc xOz.
	0,75

	
	c) Ta có: Góc xOy và góc xOt là hai góc kề bù
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Vậy số đo góc kề bù với góc xOy bằng 1450
	0,75
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	Ta có: 
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Vậy: 
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